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2[1.1.3]

Tiếng Anh 1

GS19001

2[1.1.3]

Tiếng Anh 2

GS19002

2[1.1.3]

Tiếng Anh 3

GS19003

2[1.1.3]

Tiếng Anh 4

GS19004

3[3.0.6]

Triết học Mác - 
Lênin

GS79005

2[2.0.4]

Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin

GS79006

2[2.0.4]

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

GS79007

2[2.0.4]

Lịch sử Đảng cộng 
sản Việt Nam

GS79008

2[2.0.4]

Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

GS79009

7[0.0.7]

Bài thi tốt nghiệp 
[chọn hình thức]

BA03152

HỌC KZ 1HỌC KZ 1 HỌC KZ 2HỌC KZ 2 HỌC KZ 3HỌC KZ 3 HỌC KZ 4HỌC KZ 4 HỌC KZ 5HỌC KZ 5 HỌC KZ 6HỌC KZ 6 HỌC KZ 7HỌC KZ 7 HỌC KZ 8HỌC KZ 8

7[0.7.7]

Đồ án/Khóa luận 
tốt nghiệp

BA03153

2[1.1.4]

TT_BTTN_Marketing 
giữa các tổ chức

BA23157

3[2.1.6]

TT_BTTN_Quản 
trị dịch vụ

BA13158

2[1.1.4]

TT_BTTN_Thị 
trường tài chính 

phái sinh

BA33159

Kiến thức Giáo dục chuyên biệt

Kiến thức Giáo dục đại cương

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp - CƠ SỞ

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp - CHUYÊN NGÀNH

QUY ƯỚC K[ HIỆU

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp - TỐT NGHIỆP

Môn học tiên quyết

Môn học trước

Môn học song hành

Môn học sau

Môn học sau

Môn học song hành

Nhóm môn học tự chọn thuộc các khối kiến thức.

0[0.1.1]

Giáo dục thể chất 1

GS99001

0[0.1.1]

Giáo dục thể chất 2

GS99002

0[0.1.1]

Giáo dục thể chất 3

GS93003

0[0.1.1]

Giáo dục thể chất 4

GS93004

0[6.3.16]

Giáo dục quốc 
phòng (ĐH)

MI03002

3[2.1.6]

Quản trị dự án

BA13011

3[2.1.6]

Quản trị rủi ro

BA43017

3[0.0.3]

Thực tập tốt 
nghiệp

BA03151

3[2.1.6]

Kinh tế vi mô

BA19001

3[2.1.6]

Kinh tế vĩ mô

BA19002

3[2.1.6]

Quản trị học

BA49001

3[2.1.6]

Giao tiếp kinh 
doanh

BA49003

3[2.1.6]

Pháp luật Việt Nam 
đại cương

GS29001

3[3.0.6]

Luật kinh tế

BA49004

3[2.1.6]

Quản trị 
hành chính 
văn phòng

BA49007

3[2.1.6]

Phát triển kỹ năng 
quản trị

BA49006

3[2.1.6]

Nguyên lý kế toán

BA39001

3[2.1.6]

Lý thuyết Tài 
chính – Tiền tệ

BA39002

3[2.1.6]

Thị trường 
chứng khoán

BA39006

2[1.1.4]

Môn học tự chọn 
2_QTKD Tổng hợp

BA09002

2[1.1.3]

Thuế

BA39003

3[2.1.6]

Quản trị tài 
chính 1

BA39009

3[2.1.6]

Thiết lập và thẩm 
định dự án đầu tư

BA39010

3[2.1.6]

Nghệ thuật 
lãnh đạo

BA49014

2[1.1.4]

Quản trị ngân hàng 
thương mại

BA39012

2[1.1.4]

Thanh toán 
quốc tế

BA39013

3[2.1.6]

Marketing căn bản

BA29001

2[1.1.4]

Môn học tự chọn 
1_QTKD Tổng hợp

BA09001

3[2.1.6]

Quản trị Marketing

BA29004

2[1.1.3]

Hệ thống thông 
tin quản trị

BA13010

2[1.1.4]

Nghiên cứu thị 
trường

BA23007

3[2.1.6]

Môn học tự chọn 
3_QTKD Tổng hợp

BA09003

3[2.1.6]

Marketing 
quốc tế

BA29005

2[1.1.3]

Thương mại 
điện tử

BA29006

3[2.1.6]

Toán C1

BA13901

3[3.0.6]

Toán C2

GS33004

3[2.1.6]

Xác suất thống kê

BA19009

3[2.1.6]

Phân tích dữ liệu 
kinh doanh

BA19003

3[2.1.6]

Phương pháp 
định lượng 

trong quản trị

BA19004

3[2.1.6]

Hành vi tổ chức

BA49008

2[2.0.4]

Tin học đại cương

GS59001

2[0.2.3]

Thực hành Tin học 
đại cương

GS59002

2[1.1.3]

Tin học ứng dụng 
trong kinh doanh

BA19008

3[2.1.6]

Quản trị chất 
lượng

BA19005

3[2.1.6]

Quản trị bán hàng

BA29003

3[2.1.6]

Quản trị chuỗi 
cung ứng

BA19006

3[2.1.6]

Quản trị nguồn 
nhân lực

BA49010

3[2.1.6]

Quản trị vận hành

BA19007

3[2.1.6]

Khởi nghiệp

BA43016

3[2.1.6]

Quản trị chiến lược

BA49012

3[2.1.6]

Nghiệp vụ ngoại 
thương

BA49009

2[1.1.4]

Đạo đức kinh 
doanh

BA49011

 


